
Mầm non Tiếng Anh

(1) (2) (3) (4) "(5)=(3)-(4) (6) (7)

1 MG Phú Lạc 24 18 6 6

2 MG Chí Công 30 11 19 18 1

3 MG Phan Rí Cửa 40 28 12 11 1

4 MG Phan Dũng 7 3 4 4

5 MG Vĩnh Hảo 24 4 20 20

6 MG Hòa Phú 20 11 9 8 1

7 MN Phong Phú 35 17 18 18

8 MG Hòa Minh 22 7 15 14 1

9 MG Sao Mai 22 10 12 11 1

10 MN Bông Mai 29 6 23 23

11 MN Hoa Phượng 28 13 15 14 1

12 MG Bình Thạnh 8 1 7 7

13 MN Phước Thể 30 13 17 16 1

14 MN Bông Sen 25 18 7 6 1

344 160 184 176 8

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG

Tổng cộng

Nhu cầu tuyển dụng 

giáo viên mầm non đứng lớp 

theo các bộ môn cần tuyển  

Tổng số viên 

chức giáo viên 

còn thiếu

 Tổng số viên 

chức giáo viên 

hiện có

Biên chế viên chức 

giáo viên được giao 

năm 2022

Tên trường
Số 

TT

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số   3543    /QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục I



Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

theo các 

trường

Tổng chỉ 

tiêu tuyển 

dụng theo 

môn học 

cần tuyển

Vĩnh Hảo 1

Lê Văn Tám 1

Phước Thể 1

Chí Công 2

Võ Thị Sáu 1

Bình Thạnh 1

2 Sử Lê Văn Tám 1 1 Đại học Sư phạm chuyên ngành Sử

Lý Tự Trọng 1

Trần Quốc Toản 1

Lê Văn Tám 1

Chí Công 1

Lý Tự Trọng 1

Phú Lạc 1

Chí Công 1

Hoà Phú 2

Nguyễn Bỉnh Khiêm 1

Bình Thạnh 1

Võ Thị Sáu 1

Phước Thể 1

Chí Công 1

Lý Tự Trọng 1

Hòa Minh 1

Lê Văn Tám 1

Phước Thể 1

Chí Công 1

Nguyễn Bỉnh Khiêm 1

Phú Lạc 1

Trần Quốc Toản 1

Lý Tự Trọng 1

Lê Văn Tám 1

Hòa Minh 1

8 Hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 1
Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Hóa học

Vĩnh Hảo 1

Lê Văn Tám 1

Phước Thể 1

4

4 Tiếng Anh 7
Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Tiếng Anh

Địa Đại học Sư phạm chuyên ngành Địa3

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số   3543    /QĐ-UBND ngày  07/10/2022 của UBND huyện) 

1 Văn 7 Đại học Sư phạm chuyên ngành Văn

Phụ lục IIIb

Số

TT

Giáo viên trung học 

cơ sở theo từng môn 

học cần tuyển

Các trường 

Nhu cầu tuyển dụng giáo 

viên trung học cơ sở

Chuyên ngành cần tuyển

Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Giáo dục công dân

6 Toán 7 Đại học Sư phạm chuyên ngành Toán

5 Giáo dục công dân 3

7 Lý 4 Đại học Sư phạm chuyên ngành Lý

9 Sinh 3
Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Sinh học



Vĩnh Hảo 1

Nguyễn Bỉnh Khiêm 1

Vĩnh Hảo 1

Lê Văn Tám 1

Nguyễn Bỉnh Khiêm 1

Vĩnh Hảo 1

Lý Tự Trọng 1

Chí Công 1

Phước Thể 1

Lê Văn Tám 1

Phước Thể 1

Chí Công 2

Phong Phú 1

Bình Thạnh 1

14 Mỹ thuật Võ Thị Sáu 1 1
Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Mỹ Thuật

53 53Tổng nhu cầu tuyển dụng

Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Giáo dục thể chất

13 Âm nhạc 6
Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Âm nhạc

12 Giáo dục thể chất 4

11 Công nghệ 3
Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Công nghệ

10 Tin học 2
Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Tin học
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Đ
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 c
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 c
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1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 13.3 14.1 14.2 14.3 15.1 15.2 15.3 16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 18.1 18.2 18.3 19.1 19.2 19.3 20.1 20.2 20.3

1 Hòa Phú 23 21 2 2 3 3 0 2 2 0 1 1 0 3 1 2 1 1 0 4 4 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0

2 Chí Công 57 48 9 9 8 6 2 4 4 0 2 1 1 6 5 1 2 1 1 10 9 1 4 4 0 4 4 0 4 4 0 3 3 0 2 2 0 4 3 1 2 0 2 2 2 0

3 Lê Văn Tám 64 56 8 8 10 8 2 5 4 1 4 3 1 7 7 0 2 2 0 10 9 1 4 4 0 3 3 0 5 4 1 3 3 0 3 3 0 4 3 1 2 1 1 2 0

4 Bình Thạnh 11 8 3 3 2 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

5 Trần Quốc Toản 38 36 2 2 5 5 0 2 2 0 2 1 1 4 5 0 2 2 0 7 7 0 3 2 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 1 0 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0

6
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
49 44 5 5 8 8 0 4 4 0 3 3 0 6 5 1 1 1 0 8 7 1 4 4 0 3 2 1 2 2 0 2 1 1 2 1 1 3 3 0 1 1 0 2 2 0

7 Hòa Minh 17 15 2 2 3 3 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

8 Vĩnh Hảo 23 18 5 5 3 2 1 1 1 0 1 1 0 3 3 0 1 1 0 3 3 0 2 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0

9 Phú Lạc 19 17 2 2 3 3 1 3 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 3 2 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0

10 Phước Thể 32 24 6 6 6 4 1 2 2 0 2 2 0 3 3 0 1 0 1 5 3 1 2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0

11 Lý Tự Trọng 15 10 5 5 3 3 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0

12 Phong Phú 23 22 1 1 3 3 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0

13 Võ Thị Sáu 59 56 3 3 10 9 1 4 4 0 4 4 0 7 7 0 2 1 1 9 9 0 3 3 0 6 6 0 2 2 0 2 2 0 1 1 0 6 6 0 1 1 0 2 1 1

430 375 53 53 67 58 8 28 29 1 25 21 4 49 43 7 16 13 3 68 60 7 29 25 3 26 25 1 27 24 3 20 17 2 14 11 2 34 29 5 14 8 6 13 10 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG

Tổng cộng

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số   3543   /QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện)

Số 

TT
Tên Trường

Biên 

chế 

viên 

chức 

giáo 

viên  

được 

giao

 Số 

viên 

chức 

giáo 

viên 

hiện 

có 

Số 

viên 

chức 

giáo 

viên 

còn 

thiếu

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên trung học cơ sở đứng lớp 

theo các bộ môn cần tuyển

Phụ lục IIIa

T
ổ

n
g

 c
h

ỉ 
ti

êu
Văn Sử Địa Tiếng Anh

Giáo dục 

công dân
Toán Lý Hóa Mỹ thuậtSinh Tin học Công nghệ

Giáo dục 

thể chất
Âm nhạc
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 c

ó

C
h

ỉ 
ti

êu

1 2 3 4 5 6 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 11.1 11.2 11.3 12.1 12.2 12.3 13.1 13.2 13.3

1 Vĩnh Tiến 24 15 9 9 18 14 4 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0

2 Vĩnh Hảo 40 29 11 11 32 27 5 3 1 2 1 0 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0

3 Liên Hương 1 45 29 16 16 35 24 11 4 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0

4 Liên Hương 2 45 33 12 12 33 25 8 4 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0

5 Liên Hương 3 37 33 4 4 31 28 3 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

6 Liên Hương 4 40 32 8 8 30 27 3 4 2 2 2 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0

7 Phan  Rí Cửa 1 21 18 3 3 18 18 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Phan Rí Cửa 2 45 34 11 11 35 30 5 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0

9 Phan Rí Cửa 3 19 19 0 0 14 17 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

10 Phan Rí Cửa 4 20 20 0 0 17 17 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Kỹ thuật

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiểu học đứng lớp 

theo các bộ môn cần tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG

Phụ lục IIa

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số   3543   /QĐ-UBND ngày  07/10/2022 của UBND huyện)

Số

TT
Tên Trường

Biên 

chế 

viên 

chức 

giáo 

viên 

được 

giao

 Số 

viên 

chức 

giáo 

viên 

hiện 

có

Số 

viên 

chức 

giáo 

viên 

còn 

thiếu T
ổ
n

g
 c

h
ỉ 

ti
êu

Văn hóa Tiếng Anh Tin học
Giáo dục thể 

chất
Âm nhạc Mỹ thuật



11 Phan Rí Cửa 5 18 16 2 2 12 15 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

12 Phan Rí Cửa 6 15 12 3 3 10 10 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0

13 Phong Phú 1 15 10 5 5 13 10 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Phong Phú 2 23 17 6 6 19 16 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Phong Phú 3 8 5 3 3 6 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

16 Bình Thạnh 15 10 5 5 11 7 4 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

17 Hòa Phú 1 15 11 4 4 11 10 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

18 Hòa Phú 2 18 15 3 3 14 14 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

19 Chí Công 1 43 27 16 16 34 20 14 3 3 0 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

20 Chí Công 2 43 30 13 13 34 23 11 4 4 0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

21 Chí Công 4 18 12 6 6 12 9 3 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0

22 Lạc Trị 21 17 4 4 16 15 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0

23 Phước Thể 1 39 31 8 8 30 24 6 4 3 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0

24 Phước Thể 2 20 18 2 2 15 13 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

25 Vĩnh Hanh 12 8 4 4 9 8 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

26 Phú Điền 13 10 3 3 9 10 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

27 Hòa Minh 33 32 1 1 26 28 0 3 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

28
TH&THCS 

Phan Dũng
13 10 3 3 12 10 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

718 553 165 165 556 473 92 65 39 25 26 10 15 32 13 16 20 9 8 18 8 9 1 1 0Tổng cộng



Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

theo các 

trường

Tổng chỉ 

tiêu tuyển 

dụng  theo 

môn học 

cần tuyển

1 2 3 4 5 6

Liên Hương 1 11

Liên Hương 2 8

Liên Hương 3 3

Liên Hương 4 3

Hoà Phú 1 1

Phong Phú 3 2

Phước Thể 1 6

Phước Thể 2 2

Bình Thạnh 4

Phan Rí Cửa 2 5

Chí công 1 14

Chí công 2 11

Chí Công 4 3

Phong Phú 1 3

Phong Phú 2 3

TH&THCS Phan Dũng 2

Lạc Trị 1

Vĩnh Hanh 1

Vĩnh Hảo 5

Vĩnh Tiến 4

Vĩnh Hảo 2

Hòa Phú 2 1

Vĩnh Tiến 1

Phan Rí Cửa 1 2

Phan Rí Cửa 2 2

Phan Rí Cửa 5 1

Liên Hương 1 3

Liên Hương 2 1

Liên hương 3 1

Liên Hương 4 2

Phước Thể 1 1

Lạc Trị 1

Phong Phú 1 1

Phong Phú 2 1

Phong Phú 3 1

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM 2022  

(Kèm theo Quyết định số   3543   /QĐ-UBND ngày 07  tháng  10 năm 2022 của UBND huyện )

1 Văn hóa 92 Đại học Sư phạm Tiểu học

Phụ lục IIb

Số

TT

Giáo viên tiểu học 

theo từng môn học 

cần tuyển

Các Trường 

Nhu cầu tuyển dụng 

giáo viên tiểu học

Chuyên ngành cần tuyển 

2 Tiếng Anh 25
Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Tiếng Anh



Vĩnh Hanh 1

Phú Điền 1

Hòa Minh 1

TH&THCS Phan Dũng 1

Vĩnh Hảo 1

Vĩnh Tiến 1

Hòa Phú 1 1

Phan Rí Cửa 1 1

Phan Rí Cửa 2 1

Phan Rí Cửa 5 1

Phan Rí Cửa 6 1

Lạc Trị 1

Phong Phú 2 1

Liên Hương 1 1

Liên Hương 2 1

Liên Hương 4 1

Chí công 1 1

Chí Công 2 1

Phú Điền 1

Phan Rí Cửa 2 1

Liên Hương 1 1

Liên Hương 2 2

Liên Hương 4 2

Phước Thể 1 1

Phong Phú 1 1

Phong Phú 2 1

Vĩnh Hanh 1

Vĩnh Hảo 2

Vĩnh Tiến 1

Chí Công 4 1

Hòa Phú 1 1

Hoà Phú 2 1

Phan Rí Cửa 2 1

Phan Rí Cửa 6 1

Hòa Phú 1 1

Hòa Phú 2 1

Chí Công 4 1

Phú Điền 1

Vĩnh Hanh 1

Vĩnh Tiến 1

Vĩnh Hảo 1

Phan Rí Cửa 2 1

Phan Rí Cửa 6 1

Bình Thạnh 1

Chí Công 1 1

Chí công 2 1

Chí Công 4 1

Lạc Trị 1

Vĩnh Tiến 1

165 165

2 Tiếng Anh 25
Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Tiếng Anh

3 Tin học 15
Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Tin học

Giáo dục Thể chất

5 Âm nhạc 8
Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Âm nhạc

Đại học Sư phạm 

chuyên ngành Thể chất
164

6 Mỹ thuật 9 Đại học Sư phạm Mỹ thuật

Tổng  nhu cầu tuyển dụng 
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